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1 Cổ Thùy Anh 6-3-2020 MG 5-6T Trung tâm Long Thị Liễu Bản Mủng- Xuân Hòa x 010320001050 4

2 Nguyễn Tuấn Anh 29-09-2020 MG 5-6T Trung tâm Nguyễn Văn Vũ Cuông 1- Xuân Hòa x 010220005238 4

3 Nguyễn Việt Anh 15-6-2020 MG 5-6T Trung tâm Lương Thị Hiện Chuân - Xuân Hòa x 010220002353 4

4 Nguyễn Ngọc Ánh 25-12-2020 MG 5-6T Trung tâm Mai Quỳnh Như  Cuông 1- Xuân Hòa x 010320005937 4

5 Đỗ Tiến Dũng 31-10-2020 MG 5-6T Trung tâm Phùng Thị Dung  Cuông 1- Xuân Hòa x 010220005030 4

6 Triệu Thanh Nhàn 14-07-2020 MG 5-6T Trung tâm Hoàng Thị Nga Mỏ Đá- Xuân Hòa x 010320004341 4

7 Nông Thị Liên 06-9-2020 MG 5-6T Trung tâm Nông Văn Dũng Khuổi ca- Xuân Hòa x 010320004047 4

8 Hoàng Yến Nhi 13-02-2020 MG 5-6T Trung tâm Lục Thị Chính Khuổi ca-Xuân Hòa x 010320000542 4

9 Trịnh T.Minh Ngọc 30-11-2020 MG 5-6T Trung tâm Thào Thị Mán Nà Đò - Xuân Hòa x 010320005768 4

10 Nguyễn Bích Ngọc 03-8-2020 MG 5-6T Trung tâm Cổ Thị Hướng Bản Mường Kem- Nghĩa Đô x 033320005289 4

11 Bàn Thị Trà My 17-8-2020 MG 5-6T Trung tâm Bàn Thị Chíp Làng Tát - Xã Cốc Lầu- Bắc Hà x 010320007327 4

12 Bùi Gia Huy 28-7-2020 MG 5-6T Trung tâm Phùng Thị Dung Khuổi Ca- Xuân Hòa x 010220003098 4

13 Nguyễn T.Khánh Huyền 08-8-2020 MG 5-6T Trung tâm Long Thị Xoa Xã Giao Hưng - Ninh Bình x 036320009668 4

14 Đặng Việt Hoàng 08-09-2020 MG 5-6T Trung tâm Lý Thị vui Thôn 3-Mai Đào-Thượng Hà x 010220004211 4

15 Đặng Gia Huy 24-11-2020 MG 5-6T Trung tâm Lý Thị Đơn Bản Qua1-Xuân Hòa x 010220006308 4

16 Long Quang Hải 10-05-2020 MG 5-6T Trung tâm Long Trọng Hiếu Bản Mủng- Xuân Hòa x 010220001905 4

17 Nông Thanh Tuệ 09-11-2020 MG 5-6T Trung tâm Bản Mủng- Xuân Hòa x 010320004890 4

18 Cổ Kim Huệ 20-06-2020 MG 5-6T Trung tâm Cổ Thị Ơn Bản Mủng- Xuân Hòa x 010320002281 4

19 Vi Quang Khải 16-12-2020 MG 5-6T Trung tâm Võ Thị Hiền Đẩm Rụng- Phúc Khánh x 010220005989 4
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20 Long Đức Trọng 18-11-2020 MG 5-6T Trung tâm Hoàng Thị Ưu Bản Mủng- Xuân Hòa x 010220005588 4

21 Phạm Tuấn Phong 23-2-2020 MG 5-6T Trung tâm Nguyễn Thị Nhuệ Cuông 1- Xuân Hòa x  010220000605 4

22 Tạ Tuấn Phi 07-6-2020 MG 5-6T Trung tâm Nguyễn Thị Ngọc Khuổi ca-Xuân Hòa x 010220002429 4

23 Lù Tuấn Vũ 16-01-2020 MG 5-6T Trung tâm Lù Thúy Kiều Cuông 1- Xuân Hòa x 010220005549 4

24 Lý Mạnh Hùng 16-03-2020 MG 5-6T Trung tâm Bàn Thị Mai Nà Đò-Xuân Hòa x 010220001697 4

25 Bùi Diễm Quỳnh 03-07-2020 MG 5-6T Trung tâm Lương Thị San Nà Đò-Xuân Hòa x 010320002352 4

26 Bàn Mạnh Trường 11-11-2020 MG 5-6T Trung tâm Lý Thị Lan Nà Đò-Xuân Hòa x 010220005563 4

27 Đặng Ngọc Thư 12-09-2020 MG 5-6T Trung tâm Lý Thị Chấy Bản Qua1- Xuân Hòa x 010320003970 4

28 Lý Quốc Duy 19-12-2020 MG 5-6T Trung tâm Đặng Thị Ký Bản Nậm Hu- Nghĩa Đô x 010220008035 4

29 Đặng Ngọc Thúy 16-11-2000 MG 5-6T Trung tâm Lý Thị Thuận Bản Cuông 3- Xuân Hòa x 010320007263 4

30 Sộng An Bình 03-07-2020 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Sộng A So Bản Mỏ Đá - Xuân Hoà x x 014220004722 4

31 Ma Thị Kiều Linh 11-10-2020 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Lý Thị Lan Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà x 010320005061 4

32 Cư Thị Nhi 21-03-2020 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Giàng Thị Xính Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà x x 010320001231 4

33 Ma Trương Thịnh 15-09-2020 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Ma Seo Sang Bản Mỏ Đá - Xuân Hoà x 010220006015 4

34 Cư Thị Nhật Ánh 15-04-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Lý Thị Vỹ Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà x 010320002090 4

35 Lý Mạnh Cần 01-11-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Thào Thị Nhung Bản Cau - Xuân Hoà x x 010220007202 4

36 Ly Thị Hà Duyên 08-12-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Ly Thị Sai Bản Hò - Xuân Hoà x x 010320005999 4

37 Thào Mỹ Duyên 08-12-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà x 010320005526 4

38 Trương Ánh Đào 16-11-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Lý Thị Phương Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà x 010320005288 4

39 Tráng T. Thu Hằng 07-12-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Cau - Xuân Hoà x x 010320006742 4

40 Lý Thu Hường 15-08-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Lý Thị Ngọc Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà x 010320003060 4

41 Đặng Cẩm Linh 27-10-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Bàn Thanh Huyền Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà x 010320004659 4

42 Lý Hoàng Lâm 04-11-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà x 010220005715 4

43 Lý Văn Minh 08-01-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Vàng Thị Dóa Bản Cau - Xuân Hoà x x 010220006049 4

44 Sùng Seo Minh 15-05-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Cau - Xuân Hoà x x 010220010931 4

45 Thào Ánh Nguyệt 15-02-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Thào A Pao Bản Cau - Xuân Hoà x x 010320006423 4

46 Thào Thị Ố 08-05-2020 MGG4,5T Sắc Phạ
Thào A Chơ

Bản Cau - Xuân Hoà x x 010320006872 4



47 Cư Seo Phong 05-3-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Cau - Xuân Hoà x x x 010220001782 4

48 Tráng Thu Phương 03-12-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Cau - Xuân Hoà x x 010320007203 4

49 Thào Thị Sáo 13-05-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà x 010320005015 4

50 Cư A Thành 26-02-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Cau - Xuân Hoà x x 010220000701 4

51 Thào Huyền Trang 23-02-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Thào A Phành Bản Cau - Xuân Hoà x x 010320006713 4

52 Cư Thị Bích Thủy 27-10-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Cau - Xuân Hoà x x 010320007125 4

53 Ly Ánh Tuyết 23-11-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Ly Thị Vải Thôn 9  - Thượng Hà x x 010320006289 4

54 Thào Thị Vế 30-05-2020 MGG4,5T Sắc Phạ Ma Thị Dế Bản Cau - Xuân Hoà x x 010320006999 4

55 Đặng Quốc Giang 14-02-2020 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Đặng Thị Ăn Bản Dằm- Xuân Hòa x x 010220001354 4

56 Thào Bảo Ngọc 11-02-2020 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Thào A Tráng Bản Siêu Pang- Xuân Hòa x 010320000704 4

57 Thào Thị Vân 10-03-2020 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Thào A Sềnh Bản Siêu Pang- Xuân Hòa x 010320001152 4

58 Sùng Nhã Uyên 05-06-2020 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Sùng A Tráng Bản Siêu Pang- Xuân Hòa x 010320002313 4

59 Đặng Thị Gia Hân 10-12-2020 MGG2,3,4,5T bản Dằm Lý Thị Thủy Bản Dằm- Xuân Hòa x x 010320006004 4

60 Đặng Thị Ngọc Thúy 02-03-2020 MGG2,3,4,5T bản Dằm Đặng Văn An Bản Dằm- Xuân Hòa x
010320006004

4

61 Đặng Minh Hiếu 13-10-2020 MGG2,3,4,5T bản Dằm Đặng Văn Thông Bản Dằm- Xuân Hòa x
010220005392

4

62 Lý Hải Đăng 10-07-2020 MGG2,3,4,5T bản Dằm Lý Văn Chanh Bản Dằm- Xuân Hòa x 010220002922 4

63 Hoàng Đặng Quốc Phượng 09-07-2020 MGG2,3,4,5T bản Dằm Đặng Thị Điềm Bản Dằm- Xuân Hòa x
010220002729

4

64 Hoàng Anh Bảo Ngọc 17-02-2020 MGG2,3,4,5T bản Dằm Hoàng Văn Học Bản Dằm- Xuân Hòa x
010320000434

4

65 Hoàng Tiến Lộc 29-10-2020 MGG2,3,4,5T bản Dằm Hoàng Văn Thọ Bản Dằm- Xuân Hòa x
010220004929

4

66 Đặng Thị Thu Hằng 22-08-2020 MGG2,3,4,5T bản Dằm Lý Thị Sậu Bản Dằm- Xuân Hòa x
010320003376

4

67 Bàn Bảo Duy 18-12-2020 MGG2,3,4,5T bản Dằm Dương Thị Thu Dung Bản Dằm- Xuân Hòa x
010220002729

4

68 Đặng Quang Minh 07-5-2020 MGG2,3,4,5T bản Mười
Đặng Văn Quân

Bản Mười - Xuân Hòa x 010220002491 4

69 Hoàng Thị Quỳnh Vy 14-02-2020 MGG2,3,4,5T bản Mười
Hoàng Văn Cường

Bản Mười - Xuân Hòa x 010320000644 4

70 Đặng Hoàng Khánh Ngân 12-02-2020 MGG2,3,4,5T bản Mười
Đặng Văn Hoàn

Bản Mười - Xuân Hòa x
010320000984

4

71 Hoàng Nhật Anh 18-04-2020 MGG2,3,4,5T bản Mười Hoàng Văn Sáng Bản Mười - Xuân Hòa x 010220002298 4



72 Lý Thị Thu Hiền 05-11-2020 MGG2,3,4,5T bản Mười
Lý Văn Biền

Bản Mười - Xuân Hòa x 010320004972 4

73 Lý Hải Yến 21-7-2020 MGG2,3,4,5T bản Mười
Lý Văn Biền

Bản Mười - Xuân Hòa x 010320003790 4

74 Trương Thành An 11-02-2021 MG4-5T Trung tâm Trương Văn Bản Qua 1 -Xuân Hoà 010221000389 4

75 Hoàng Lâm Anh 23-10-2021 MG4-5T Trung tâm Hoàng Văn Bản Qua 1 -Xuân Hoà 010221005188 4

76 Hoàng Quốc Bảo 09-02-2021 MG4-5T Trung tâm Hoàng Văn Thảnh Bản Mủng - Xuân Hoà 010221001101 4

77 Hoàng Linh Đan 28-05-2021 MG4-5T Trung tâm Hoàng Văn Giang
Xã Bằng Hành - Tỉnh Tuyên
Quang

002321002116 4

78 Nguyễn Quốc Đạt 03-12-2021 MG4-5T Trung tâm Nguyễn Văn Đỗ Bản Mủng- Xuân Hoà 010221005736 4

79 Bùi Ngọc Bảo Hân 29-04-2021 MG4-5T Trung tâm Bùi Hùng Cương Tổ 2- Phường Cam Đường 010321001441 4

80 Lý Bảo Hân 23-10-2021 MG4-5T Trung tâm Lý Văn Hoàng Bản Mủng - Xuân Hoà 010321002453 4

81 Phạm Quang Huy 10-01-2021 MG4-5T Trung tâm Phạm Văn Hiếu Bản Mủng - Xuân Hoà 010221000320 4

82 Hà Đức Huy 31-10-2021 MG4-5T Trung tâm Lù Văn Diệp Khuổi Ca- Xuân Hoà 010221005503 4

83 Phạm Quang Khang 24-11-2021 MG4-5T Trung tâm Phạm Quang Mạnh Bản Mủng - Xuân Hoà 010221005410 4

84 Nông Văn Khánh 14-05-2021 MG4-5T Trung tâm Nông Văn Trung Bản Mủng - Xuân Hoà 010221001980 4

85 Cổ Minh Khôi 16-08-2021 MG4-5T Trung tâm Cổ Văn Phố Bản Mủng - Xuân Hoà 010221007116 4

86 Nguyễn Bảo Lâm 03-07-2021 MG4-5T Trung tâm
Nguyễn Quang
Linh

Khuổi Ca- Xuân Hoà 012221005065 4

87 Đặng Ngọc Lâm 17-02-2021 MG4-5T Trung tâm Lù Diu Tờ Bản Qua 1- Xuân Hoà 010221001299 4

88 Đường Gia Linh 11-01-2021 MG4-5T Trung tâm Đường Xuân Huế Bản Mỏ Đá-Xuân Hoà 010321000078 4

89 Đặng Bạch Ly 16-02-2021 MG4-5T Trung tâm Đặng Thiên Cuông 3-Xuân Hòa X 0102221001282 4

90 Lương Thanh Mai 04-04-2021 MG4-5T Trung tâm Lương Ngọc Vinh Khuổi Ca- Xuân Hoà 010321001036 4

91 Dương Hoàng Minh 01-10-2021 MG4-5T Trung tâm Dương Ngọc Tú Bản Mủng - Xuân Hoà 010221004746 4

92 Đặng Huyền My 29-12-2021 MG4-5T Trung tâm Đặng Văn Kiên Cuông 3-Xuân Hòa X 010321007080 4

93 Vì Khánh Ngân 19-01-2021 MG4-5T Trung tâm Vì Văn Biền Khuổi Ca- Xuân Hoà 010321000383 4

94 Hoàng Trung Nghĩa 17-06-2021 MG4-5T Trung tâm Hoàng Văn Soạn Khuổi Ca- Xuân Hoà 010221003404 4

95 Bế Đức Nhân 02-01-2021 MG4-5T Trung tâm Bế Đức Văn Bản Mủng- Xuân hoà 006221000053 4

96 Lý Thị Linh Nhi 24-03-2021 MG4-5T Trung tâm Hoàng Minh Bản Qua 1- Xuân Hoà 010321001209 4



97 Trần Lý Hồng Nhung 13-08-2021 MG4-5T Trung tâm Trần Văn Biên Xã Nghĩa Lâm-Tỉnh Ninh 036321008229 4

98 Lý Minh Quyết 05-07-2021 MG4-5T Trung tâm Lý Văn Nguyên Bản Qua 1-Xuân Hoà 010221005954 4

99 Phùng Như Quỳnh 04-08-2021 MG4-5T Trung tâm Phùng Ngọc Đàm Khuổi Ca- Xuân Hoà 010321004366 4

100 Lê Phương Thảo 02-08-2021 MG4-5T Trung tâm Lê Văn Hải Cuông1-Xuân Hòa X 010321004296 4

101 Long Văn Thuận 10-04-2021 MG4-5T Trung tâm Long Văn Thái Bản Mủng - Xuân Hoà 010221002062 4

102 Lý Mạnh Toàn 13-12-2021 MG4-5T Trung tâm Lý Ngọc Trí Bản Qua 1 - Xuân Hoà 010221005879 4

103 Đặng Phương Trang 10-05-2021 MG4-5T Trung tâm Đặng Văn Tấn Cuông 3-Xuân Hòa X X 010321001604 4

104 Cổ Thị Yến 19-03-2021 MG4-5T Trung tâm Cổ Văn Tuân Bản Mủng- Xuân Hoà 010321001137 4

105 Giàng Tú Anh 07-05-2021 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Lý Thị Thương Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010321001690 4

106 Sùng Đ ức Anh    06-11-2021 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Sùng Seo Dơ Bản Qua - Xuân Hoà x 010221002613 4

107 Lý Gia Bảo 28-02-2021 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Lồ Thị Say Bản Mỏ Đá - Xuân Hoà 010221000930 4

108 Giàng Thị Kim Chi 13-02-2021 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Thào Thị Chá Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010321001868 4

109 Lý Hải Đăng 08-7-2021 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Lý Seo Thắng Bản Mỏ Đá - Xuân Hoà 010221003806 4

110 Giàng  Tiểu Tuyết 29-7-2021 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Giàng A Thề Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010321002557 4

111 Ma Thị  Thu Thảo 12-12-2021 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Sùng Thị Vắng Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010321005980 4

112 Giàng Trọng Minh 07-7-2021 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Giàng Seo Pao Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010221003526 4

113 Lý Duy Luân 22-05-2021 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Lý Thị Say Bản Mỏ Đá - Xuân Hoà 010221002409 4

114 Cư Bình An 29-12-2021 MGG2,3,4T Sắc Phạ Cư A Chính Bản Cau, Xuân Hòa x 010319002025 4

115 Thào Thị Huệ 06-01-2021 MGG2,3,4T Sắc Phạ Thào Thị Mai Bản Cau, Xuân Hòa x 010219006635 4

116 Thào Thu Hương
09-12-2021

MGG2,3,4T Sắc Phạ Thào A Ký Bản Cau, Xuân Hòa x 010219006278 4

117 Tráng Thị Thùy Vy 19-7-2021 MGG2,3,4T Sắc Phạ Tráng A Chứ Bản Cau, Xuân Hòa x 4

118 Đặng Quốc Duy 05-8-2021 MGG2,3,4T Sắc Phạ Đặng Văn Minh Bán Sắc Phạ- Xuân Hòa 4

119 Cư Ngọc Ánh 04-03-2021 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Cau - Xuân Hoà x 010321006537 4

120 Lý Thị Duyên 02-9-2021 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Cau - Xuân Hoà x 010321006355 4

121 Thào Minh Dương
15-6-2021

MGG4,5T Sắc Phạ Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010221006825 4

122 Thào A Hiếu 16-02-2021 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Cau - Xuân Hoà x 010221001367 4



123 Bàn Ngọc Huy 16-04-2021 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010221001922 4

124 Thào T. Phương Linh 26-9-2021 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010321006089 4

125 Tráng Thị Liên 25-7-2021 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010321004000 4

126 Cư Bảo Nam 27-7-2021 MGG4,5T Sắc Phạ Bản Cau - Xuân Hoà x 010221006428 4

127 Sùng Đình Tâm 07-8-2021 MGG4,5T Sắc Phạ Thào Thị Sớ Bản Cau - Xuân Hoà x 010221004230 4

128 Cư Thị Ngọc vy 13-03-2021 MGG4,5T Sắc Phạ Cư A Sín Bản Cau - Xuân Hoà x 010321001273 4

129 Thào Huệ Dương 15-10-2021 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Giàng Thị Lá Bản Siêu Pang- Xuân Hòa 010321005353 4

130 Sùng A Năng 25-03-2021 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Sùng A Cáng Bản Siêu Pang- Xuân Hòa 010221001897 4

131 Thào Sung Phong 21-08-2021 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Thào A Hảng Bản Siêu Pang- Xuân Hòa 010221004390 4

132 Lý Ánh Ngọc 25-03-2021 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Đặng Thị lan x 010321001147 4

133 Lý Gia Huy 01-04-2021 MGG2,3,4,5T bản Dằm Vi Thị Thắm Bản Dằm- Xuân Hòa x 010221001688 4

134 Nông Tuấn Anh 02-07-2021 MGG2,3,4,5T bản Dằm Lý Thị Miến Bản Dằm- Xuân Hòa x
010221003361

4

135 Lý Minh Khang 03-09-2021 MGG2,3,4,5T bản Dằm Lý Thị Thảo Bản Dằm- Xuân Hòa x
010221005498

4

136 Bàn Quốc Việt 07-08-2021 MGG2,3,4,5T bản Dằm Bàn Thu Yến Bản Dằm- Xuân Hòa x 010221005498 4

137 Hoàng Ngọc Thơm 06-12-2021 MGG2,3,4,5T bản Dằm Hoàng Văn Đông Bản Dằm- Xuân Hòa x
010321002737

4

138 Phan Quang Huy 18-04-2021 MGG2,3,4,5T bản Dằm Phan Đình Giáo Bản Dằm- Xuân Hòa x
010221001551

4

139 Lý Đặng An Nhiên 21-10-2021 MGG2,3,4,5T bản Dằm Đặng Thị Thu Trang Nà Khem- Phúc khánh x
010321005463

4

140 Hoàng Mỹ Duyên 07-03-2021 MGG2,3,4,5T bản Dằm Hoàng Thị Điềm Bản Mười - Xuân Hòa
010321000890

4

141 Bàn Thanh Trúc 27-7-2021 MGG2,3,4,5T bản Mười
Bàn Văn Mến

Bản Dằm - Xuân Hòa x 010321004056 4

142 Đăng Hoàng Khả Như 02-6-2021 MGG2,3,4,5T bản Mười
Đặng Văn Hoàn

Bản Mười - Xuân Hòa 010321003778 4

143 Hứa Hoàng Khôi 18-10-2021 MGG2,3,4,5T bản Mười
Hứa Văn Dền

Bản Mười - Xuân Hòa 010221005025 4

144 Hoàng Quỳnh Anh 16-11-2022 MG3-4T Trung tâm
Hoàng Phúc Lộc

Bản Nhàm-Xuân Hoà X 006221000053 4

145 Long Nguyễn Bảo Anh 23-04-2022 MG3-4T Trung tâm Long Thị Tùy Cuông 1 Xuân Hòa X 010321001209 4

146 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 14-10-2022 MG3-4T Trung tâm Nông Hồng Nhạn Bản Mủng-Xuân Hoà 036321008229 4

147 Trần Kim Bảo 12-8-2022 MG3-4T Trung tâm Trần Hùng Cường Tổ 6B- Bảo Yên 010221005954 4

148 Lương Lam Chi 03-06-2022 MG3-4T Trung tâm
Long Văn Tiến

Bản Mủng-Xuân Hoà 010321004366 4

Thôn 5 Vài Siêu - Thượng Hà



149 Đặng Chí Công 07-06-2022 MG3-4T Trung tâm
Hoàng Thị Nga

Bản Qua 1- Xuân Hoà 010321004296 4

150 Đặng Huyền Diệu 20-11-2022 MG3-4T Trung tâm
Đặng Văn Tài

Cuông 3-Xuân Hoà X X 010221002062 4

151 Đặng Đô 07-09-2022 MG3-4T Trung tâm Lý Thị Khuyên Cuông 3-Xuân Hoà X X 010221005879 4

152 Cổ Văn Đông 18-08-2022 MG3-4T Trung tâm
Cổ Văn Chuông

Bản Mủng- Xuân Hoà 010321001604 4

153 Trưởng Thị Ánh Duyên 17-12-2022 MG3-4T Trung tâm Trưởng Văn Chung Nà Đò-Xuân Hoà X 010221005410 4

154 Long Quốc Hải 29-05-2022 MG3-4T Trung tâm Long Văn Đông Khuổi Ca-  Xuân Hoà 010221001980 4

155 Hoàng Quốc Huy 03-06-2022 MG3-4T Trung tâm Hoàng Văn Thảnh Bản Mủng - Xuân Hoà 010221007116 4

156 Cổ Kim Huyền 26-01-2022 MG3-4T Trung tâm Cổ Thị Ơn Bản Mủng-Xuân Hoà 012221005065 4

157 Hoàng Lý Huyền 07-02-2022 MG3-4T Trung tâm Hoàng Văn Thơ Bản Qua1- Xuân Hoà 010221001299 4

158 Trần Thị Khánh Huyền 21-03-2022 MG3-4T Trung tâm
Trần Văn Đông

Bản Qua 1-Xuân Hoà 010321000078 4

159 Đỗ Quang Khải 19-11-2022 MG3-4T Trung tâm
Đỗ Văn Huy

Cuông1-Xuân Hòa X 0102221001282 4

160 Hoàng Đăng Khoa 14-10-2022 MG3-4T Trung tâm
Hoàng Ngọc Đáng

Bản cuông 2 Xuân Hòa X 010321001036 4

161 Đặng Trung Kiên 28-11-2022 MG3-4T Trung tâm Đặng Đua Đoàn Bản Qua1 -Xuân Hoà 010221004746 4

162 Lương Ngọc Lam 12-05-2022 MG3-4T Trung tâm Lương Quốc Trường Cuông 2 Xuân Hòa X 010321007080 4

163 Trần Thanh Mai 02-12-2022 MG3-4T Trung tâm Trần Văn Thắng Bản Qua1-Xuân Hoà 010321000383 4

164 Hoàng Duy Mạnh 20-02-2022 MG3-4T Trung tâm
Hoàng Văn Thế

Nà Đò - Xuân Hoà 010221003404 4

165 Long Hải Nam 11-01-2022 MG3-4T Trung tâm Long Văn Cử Khuổi Ca-  Xuân Hoà 006221000053 4

166 Cổ Diệu Ngân 23-10-2022 MG3-4T Trung tâm Cổ Văn Tùng Bản Mủng - Xuân Hoà 010321001209 4

167 Đặng Thị Lan Phượng 20-04-2022 MG3-4T Trung tâm Đăng Văn Long Bản Qua1- Xuân Hoà 036321008229 4

168 Bàn Mạnh Quân 04-12-2022 MG3-4T Trung tâm
Bàn văn Quý

Bản Qua 1-Xuân Hoà 010221005954 4

169 Đặng Thanh Thảo 24-01-2022 MG3-4T Trung tâm
Đặng Văn Cường

Cuông 3-Xuân Hoà 010321004366 4

170 Nguyễn Thị Phương Thảo 22-06-2022 MG3-4T Trung tâm Nguyễn Thị Mai Khuổi Ca-  Xuân Hoà 010321004296 4

171 Phạm Thanh Trúc 26-03-2022 MG3-4T Trung tâm
Phạm Thanh Tùng

Bản Mủng -  Xuân Hoà 010221002062 4

172 Long Thanh Tùng 18-09-2022 MG3-4T Trung tâm Long Văn Mão Bản Mủng -  Xuân Hoà 010221005879 4

173 Nông Thị Như Quỳnh 28-12-2022 MG3-4T Trung tâm Nông Văn Sở Khổi ca-Xuân Hoà 010321001604 4

174
Ma Bích Hướng

22-05-2022 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Tráng Thị Xanh Bản Mỏ Đá - Xuân Hoà 10322001640 4



175 Lý Tố Uyên 27-03-2022 MGG2,3,4,5T Mỏ Đá Lừu Thị Quý Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010322001576 4

176 Bàn Minh Cường 16-12-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Bàn Văn Toàn Bán Sắc Phạ- Xuân Hòa 010222006223 4

177 Đặng Tường Vy 08-06-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Đặng Văn Mong Bán Sắc Phạ- Xuân Hòa x 4

178 Tráng Như Tuyết 30-08-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Tráng Quan Hòa Bản Cau, Xuân Hòa x 010322006511 4

179 Tráng Minh Thiên 15-10-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Tráng A Liền Bản Cau, Xuân Hòa x 010222005362 4

180 Tráng Thị Thu Nga 25-8-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Tráng A Tỏa Bản Cau, Xuân Hòa x 4

181 Tráng Thị Chi 15-3-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Tráng A Sủ Bản Cau, Xuân Hòa x 010322001285 4

182 Cư Thị Hằng 02-7-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Cư a Sếnh Bản Cau, Xuân Hòa x 01032200349 4

183 Lý Tuệ Mẫn 04-11-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ
Lý A Di

Bản Cau, Xuân Hòa x 010322005048 4

184 Cư Thanh Phong 18-1-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Cư Seo Sinh Bản Cau, Xuân Hòa x 4

185 Cư Minh Hiếu 29-12-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Cư A Páo Bản Cau, Xuân Hòa x 4

186 Lý Thị kim  Hạnh 19-11-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Lý A Tráng Bán cau- Xuân Hòa x 010322005926 4

187 Lý Văn Mạnh 04-8-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Lý A Giáo Bán cau- Xuân Hòa x 010222005151 4

188 Cư Minh Thư 30-4-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Cư A La Bán cau- Xuân Hòa x 010322005899 4

189 Thào A Thái 15-12-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Thào A Chơ Bán cau- Xuân Hòa x 010222006033 4

190 Cư Thị Thùy Trang 18-1-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Cư A Dơ Bán cau- Xuân Hòa x 4

191 Thào Thị Phương Linh 01-07-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Thào A Phà Bán Sắc Phạ- Xuân Hòa 010322002714 4

192 Cư Gia Bảo 07-8-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Cư A La Bán cau- Xuân Hòa x 010222007013 4

193 Thào Thị Chi 12-01-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Thào A Ký Bán cau- Xuân Hòa x 010322002146 4

194 Tráng Quốc Huy 06-01-2022 MGG2,3,4T Sắc Phạ Tráng A Chứ Bán cau- Xuân Hòa x 010222005595 4

195 Thào Thị Nhung 03-03-2022 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Giàng Thị Mai Bản Siêu Pang- Xuân Hòa 010322300851 4

196 Sùng Ngọc Băng
03-09-2022

MGG2,3,4,5T Siêu Pang Giàng Thị Vòng Bản Siêu Pang- Xuân Hòa 010322003650 4

197 Sùng Linh San
28-02-2022

MGG2,3,4,5T Siêu Pang Thào Thị Súng Bản Siêu Pang- Xuân Hòa 010322000563 4

198 Thào Uyên Thư 10-10-2022 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Vàng Thị Minh Bản Siêu Pang- Xuân Hòa 010322004427 4

199 Đặng Quốc Kiều 08-12-2022 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Đặng Thị Ăn Bản Dằm- Xuân Hòa x 010222005632 4



200 Đặng Thảo Nhi 20-5-2022 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Đặng Thị Miên Thôn 5 vài siêu - Thượng Hà x 010322001750 4

201 Lý Mạnh Trường 21-7-2022 MGG2,3,4,5T Siêu Pang Đặng Thị Thương Thôn 5 vài siêu - Thượng Hà x 010222003256 4

202 Đặng Trà My
21-12-2022

MGG2,3,4,5T Siêu Pang Đặng Thị Thúy Thôn 5 vài siêu - Thượng Hà x 010322005462 4

203 Giàng Thị Nhi
19-10-2022

MGG2,3,4,5T Siêu Pang Giàng A Tùng Bản Siêu Pang- Xuân Hòa x 010322004454 4

204 Giàng Tố Nga 
15-7-2022

MGG2,3,4,5T Siêu Pang Giàng A Cú Bản Siêu Pang- Xuân Hòa x 010322002981 4

205 Giàng A Tuấn
10-12-2022

MGG2,3,4,5T Siêu Pang Giàng Thị Đắng Bản Siêu Pang- Xuân Hòa 010222007080 4

206 Đặng Minh Lâm 03-12-2022 MGG2,3,4,5T bản Dằm Đặng Hồng Nhung Bản Dằm- Xuân Hòa x
010222005534

4

207 Đặng Thúy Ngân 08-12-2022 MGG2,3,4,5T bản Dằm Lý Thị Thủy Bản Dằm- Xuân Hòa x
010322005641

4

208 Đặng Uyên Thư 12-03-2022 MGG 2,3,4,5T bản Mười Đặng Văn Thanh Bản Dằm - Xuân Hòa x 010322001335 4

209 Đặng Hoàng Việt Anh 26-04-2022 MGG 2,3,4,5T bản Mười
Đặng Văn Lý

Bản Dằm - Xuân Hòa x 010222001449 4

210 Lý Hồng Ngọc 29-08-2022 MGG 2,3,4,5T bản Mười
Lý Xuân Thành

Bản Mười - Xuân Hòa 010322004223 4

211 Lý Minh Hiếu 31-10-2022 MGG 2,3,4,5T bản Mười Lý Văn Biền Bản Mười - Xuân Hòa 010222005073 4

212 Nguyễn Quỳnh Anh 03-02-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Nguyễn Văn Tấn Cuông 1 - Xuân Hòa x x 010323000417 4

213 Phùng Ngọc Bích 25-10-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Nguyễn Thị Bé Cuông 1 - Xuân Hòa x 010323005262 4

214 Hoàng Trí Dũng 17-11-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Lý Thị Liêm Qua 1 - Xuân Hòa x 010223005981 4

215 Đỗ Tiến Duy 20-06-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Đỗ Thanh Chương Cuông 1 - Xuân Hòa x 010223002936 4

216 Lê Hương Giang 03-04-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Mông Thị Đăm Mủng -Xuân Hòa x 010323001494 4

217 Lý Ngân Hà 12-09-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Lý Thị Lan Qua 1- Xuân Hòa x 010323004618 4

218 Phạm Thanh Hải 12-08-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Lưu Thị Kiều Mủng -Xuân Hòa x 010223003847 4

219 Nguyễn Gia Hào 19-12-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Lù Thị Nơi Cuông 1 - Xuân Hòa x 010223006730 4

220 Bùi Ngọc Huyền 24-9-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Long Văn Quỳnh Khuổi Ca - Xuân Hòa x 010323003968 4

221 Nguyễn Đăng Khoa 18-04-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Nguyễn Văn Tú Cuông 1 - Xuân Hòa x 010223001886 4

222 Đặng Đức Khôi 16-04-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Lý Thị Vui Qua 1 - Xuân Hòa x 010223002336 4

223 Trần Minh Khôi 31-10-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Đặng Trung Thành Mủng -Xuân Hòa x 010223005988 4

224 Nguyễn Hoàng Long 19-12-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Nguyễn Xuân Thái Cuông 1 - Xuân Hòa x 010223006731 4

225 Nguyễn Anh Phong 17-9-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Long Thị Hương Tổ 1 - Bảo Yên x 010223004393 4



226 Phạm Duy Phúc 30-4-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Nguyễn Thị Nhuệ Cuông 1 - Xuân Hòa x 010223002003 4

227 Bế Đức Phúc 01-11-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Nông Thị Hoài Mủng -Xuân Hòa x 010223005636 4

228 Long Huyền My 03-6-2024 Nhóm trẻ 24-36 tháng Long Văn Lập Mủng -Xuân Hòa x 010324000836 4

229 Lý Đặng Đình Trung 15-7-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Đặng Thị Xuân Cuông 3 - Xuân Hòa x 010223002981 4

230 Trần Minh Vy 31-10-2023 Nhóm trẻ 24-36 tháng Trần Mạnh Toàn Tổ 4 - Bảo Yên x 010323005071 4

231
Đặng Gia Khánh 19-01-2023

Nhóm trẻ 24-36 tháng Đặng Thị Ánh Nà Đò - Xuân Hòa x 010223000728 4

232 Ma Xuân Bách   01-07-2023 MGG 2,3,4,5T Mỏ Đá Lý Thị Lan Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010223002798 4

233 Giàng  Anh Dũng  11-01-2023 MGG 2,3,4,5T Mỏ Đá Lý Thị Thương Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010223000184 4

234 Lý Việt Hoàng  25-05-2023 MGG 2,3,4,5T Mỏ Đá Lý Công Bằng Bản Mỏ Đá - Xuân Hoà 010223002270 4

235 Giàng Gia Phúc  02-02-2023 MGG 2,3,4,5T Mỏ Đá Ly Thị Dý Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010223000582 4

236 Ma Uy Vũ  13-02-2023 MGG 2,3,4,5T Mỏ Đá Ma Thanh Bình Bản Mỏ Đá - Xuân Hoà 010223000702 4

237 Ly Thị Minh Thư 04-02-2023 MGG 2,3,4,5T Mỏ Đá Ly Thị Lan Bản Sắc Phạ - Xuân Hoà 010323001177 4

238 Hoàng Nguyên Khôi 25-10-2023 MGG 2,3,4,5T Mỏ Đá Vàng Thị Cún Bản Mỏ Đá - Xuân Hoà 010223005388 4

239 Cư Thị Mai La 21-10-2023 MGG2,3,4T Sắc Phạ  Cư A Lù Bán cau- Xuân Hòa x 10323005986 4

240 Thào A Huy 26-5-2023 MGG2,3,4T Sắc Phạ  Thào a Ký Bán cau- Xuân Hòa x 4

241 Ma Văn Khánh 09-9-2023 MGG2,3,4T Sắc Phạ Ma Thị Bầu Bán Sắc Phạ- Xuân Hòa 015223007934 4

242 Tráng Thị Hiền 11-06-2023 MGG2,3,4T Sắc Phạ Tráng  A Lồng Bán sắc phạ- Xuân Hòa 010323002123 4

243 Cư Thị Phương Thảo 02-03-2023 MGG2,3,4T Sắc Phạ Cư A Phù Bán cau- Xuân Hòa x 4

244 Trương Ngọc Bích 07-6-2023 MGG2,3,4T Sắc Phạ Trương Quý Thạch Bán Sắc Phạ- Xuân Hòa 010323002130 4

245 Đặng Tiến Thành
08-07-2023

MGG2,3,4,5T Siêu Pang Đặng Thị Thắm Thôn 5 vài siêu -Thượng Hà x 010223003024 4

246 Sùng Chí Kiên
23-01-2023

MGG2,3,4,5T Siêu Pang Vàng Thị Cu Bản siêu Pang-Xuân Hòa 010223000406 4

247 Bàn Minh Trung 30-01-2023 MGG2,3,4,5T bản Dằm Bàn Văn Diền Bản Dằm- Xuân Hòa
010223007604

4

248 Bàn Thanh Tiến 20-07-2023 MGG2,3,4,5T bản Dằm Bàn Thu Yến Bản Dằm- Xuân Hòa
010223003646

4

249 Lý Huyền Diệu 28-01-2023 MGG2,3,4,5T bản Dằm Đặng Thị Kim Dung Bản Dằm- Xuân Hòa
010323000645

4

250 Đặng Minh Quân 15-10-2023 MGG2,3,4,5T bản Dằm Hứa Thị Miên Bản Dằm- Xuân Hòa
010223006261

4



251 Phan Ngọc Hân 25-08-2023 MGG2,3,4,5T bản Dằm Phan Đình Giáo Bản Dằm- Xuân Hòa
010323003600

4

252 Đặng Minh Khang 22-11-2023 MGG2,3,4,5T bản Dằm Đặng Văn Ngao Bản Dằm- Xuân Hòa
010223006052

4

253 Đặng Minh Khôi 14-11-2023 MGG2,3,4,5T bản Dằm Hứa Thị Mai Bản Dằm- Xuân Hòa
010223005875

4

254 Hoàng Bảo Phong 10-5-2023 MGG2,3,4,5T bản Mười
Hoàng Văn Rền

Bản Mười - Xuân Hòa 010223002191 4

255 Đặng Quang Khải 04-04-2023 MGG2,3,4,5T bản Mười
Đặng Văn Quân

Bản Mười - Xuân Hòa 010223001741 4

256 Đàm Việt Anh 26-01-2024 MGG2,3,4,5T bản Mười
Đằm Mạnh Hùng

Bản Mười - Xuân Hòa 010224000309 4

257 Lý Tuấn Tài 21-3-2024 MGG2,3,4,5T bản Mười
Lý Văn Tòng

Bản Mười - Xuân Hòa 010224001194 4

258 Lý Thị Mai Chi 04-02-2024 MGG2,3,4,5T bản Mười
Lý Đình Văn

Bản Mười - Xuân Hòa 010324001938 4

259 Lý Phương Thảo 29-4-2024 MGG2,3,4,5T bản Mười
Lý Văn Tiêu

Bản Mười - Xuân Hòa 010324002086 4

260 Lý Thị Thúy Vân 11-9-2024 MGG2,3,4,5T bản Mười
Lý Xuân Thắng

Bản Mười - Xuân Hòa 010324003467 4

Nguyễn Thị Lý

P.Hiệu trưởng
Người lập

Tân Dương, ngày…….. tháng…….năm 2025
KT.Hiệu trưởng
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